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CÔNG TY TNHH NAM HẢI LONG AN 

ĐC : Số 33, ĐT 830 - Ấp 5 , Lương Bình , Bến Lức , Long An 

ĐT : 0908 2010 63 – 097 168 2249 ( Mr Hải ) 

Website : TONGKHONAMHAI.COM 

 

BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN 

STT TÊN HÀNG ĐVT QUY CÁCH LOẠI HÌNH ẢNH MINH HỌA GIÁ (VNĐ) 

 
 

1. 

 
 

MÀNG XỐP PE FOAM 

 
 

M 

 
 

2mm*1.05*150m 

 
 

Sàn nhựa 

 

 

 
 

7.000Đ/M 

 

 

 
 

2. 

 

 

 

LEN CHÂN TƯỜNG 

 

 

 
 
Thanh 

 

 

 

24 thanh/kiện 

(2.5m/Thanh) 

 

 

 
 
Sàn nhựa 

 

 

 

 

 

 
50.000 

 

 

 

 
3. 

 

 

 

Kết thúc 02, 05, 06, 

08,10,11,12,18 

 

 

 

 
Thanh 

 

 

 

 
2.5m 

 

 

 

 
Sàn nhựa 

 

 

 

 

 

35.000 

 



` 
 

 

4. 
 

KEO MAYDOS VÀNG 

 

Chai 

 

24 chai/ thùng 
 

 
Tất cả sản 

phẩm 

 

 

 

 
980,000 

 
5. 

 
KEO MAYDOS TRẮNG 

 
Chai 

 
24 chai/ thùng 

 

 

 

6. 

 
Nẹp chữ T8 bạc 

 
Cây 

 
2.5m 

 

Vân đá 
 

 

 
25.000 

 
 

Nẹp chữ T8 vàng 

 
 

Cây 

 
 

2.5m 

 
Vân đá 

 
 

25.000 

 

 

7. 

 

 

T10 vàng-bạc 

 

 

Cây 

 

 

2.5m 

 

 
Vân đá 

 

 

 

 

25.000 

 

 
8. 

 

 
Nẹp chữ H6 cân (bạc- 

vàng) 

 

 
Cây 

 

 
2.5m 

 
 
Vân đá 

 

 

 

 
30.000 
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9. 

 

 

 
kết thúc (bạc- vàng) 

 

 
 

Cây 

 

 
 

2.5m 

 

 

Vân đá 

 

 

 

 

 
30.000 

 

 

 

 
 

10. 

 

 
Nẹp góc ngoài ( bạc) 

 

 
Cây 

 

 
2.5m 

 
 

Vân đá 

 

 

 

 

 
35.000 

 

 
Nẹp góc ngoài (vàng) 

 

 
Cây 

 

 
2.5m 

 

Vân đá 

 

 
35.000 

 

 
 

11. 

 

 

 
Nẹp góc trong (bạc - vàng) 

 

 
 

Cây 

 

 
 

2.5m 

 

 

Vân đá 

 

 

 

 

 
35.000 

 

 
12. 

 

 
Nẹp V20 (bạc-vàng) 

 

 
Cây 

 

 
2.5m 

 
 

Vân đá 

 

 

 

 
35.000 
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13. 

 

 
Nẹp V15 bạc 

 

 
Cây 

 

 
2.5m 

 

Vân đá 

 

 

 

 
30.000 

 

 
14. 

 

 
Nẹp V15 vàng 

 

 
Cây 

 

 
2.5m 

 
 
Vân đá 

 

 

 

 
30.000 

15. Nẹp la bạc 1.5 (2.4m) Bó 10 thanh/bó 
 

Vân đá 

 

 

280.000 

 

16. 
 

Nẹp la bạc 2.0 (2.4m) 

 

Bó 

 

10 thanh/bó 
 

320.000 

17. 
 

Nẹp la vàng 1.5 Cuộn 100m/cuộn 
 

 
Vân đá 

 

 

 

1.100.000 

 

18. 

 

Nẹp la vàng 2.0 

 

Cuộn 

 

100m/cuộn 

 

1.300.000 

 
19. 

 
Ke inox 45/30 

 
Túi 

 
100 cái /01 Túi 

 

 

Lam tường, 

Ốp tường 

Nano 

 

 

 
50.000 

 
 

20. 

 
 

Ke inox 50/33 

 
 

Túi 

 
 

100 cái /01 Túi 

 
 

70.000 
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21. 

 
Nẹp V (C-2004), góc dương 

 
Thanh 

 
2.9m 

 

 

 

 

 

 

 
Ốp tường nano 

Lam sóng 

 

 

 
 

 

 
80.000 

 

22. 
 

Nẹp V (FX19), góc dương 

 

Thanh 

 

2.9m 
 

80.000 

 
23. 

 
Nẹp V (FX49), góc dương 

 
Thanh 

 
2.9m 

 
80.000 

 
24. 

 
Nẹp V (FX237), góc dương 

 
Thanh 

 
2.9m 

 
80.000 

 
 

25. 

 

Nẹp V (Huangjin4), góc 

dương 

 
 
Thanh 

 
 

2.9m 

 

 
80.000 

 

 

 

 
26. 

 

 

 

Cổ Trần 

 

 

 

 
Thanh 

 

 

 

 
2.9m 

Ốp tường, 

Lam sóng 

 

 

 

 

 

 
120.000 

 

 

 

 

27. 

 

 

 
 

Nẹp V Dương 

 

 

 

 

Thanh 

 

 

 

 

2.9m 

 

 

 
 

Ốp tường, 

Lam sóng 

 

 

 

 

 

 

50.000 
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28. 

 

 

 
Nẹp V Âm 

 

 

 

Thanh 

 

 

 
2.9m 

 

 
 

Ốp tường, 

Lam sóng 

 

 

 

 

 
50.000 

 

 

 

29. 

 

 

 
Nẹp H 

 

 

 

Thanh 

 

 

 
2.9m 

 

 

 

 

 
50.000 

 

 

 

30. 

 

 

 
Phào chỉ lưng 

 

 

 

Thanh 

 

 

 
2.9m 

 

 

 

 

 
40.000 

 

 

 
31. 

 

 

 
Phào khung cửa 

 

 

 
Thanh 

 

 

 
2.9m 

 

 

 

 

 
50.000 
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32. 

 

 

Phào lệch 

 

 

 
Thanh 

 

 

2.9m 

 

 

 

 

40.000 

33. Nẹp 20 trắng Túi 
200c/ Túi 

(1bao=4000c) 
 

 

Nhựa tủ 

đài loan 

 

 
100.000 

34. Nẹp 31 trắng Túi 
200c/ Túi 

(1bao=2000c) 
130.000 

35. Nẹp 40 trắng Túi 
200c/ Túi 

(1bao=2000c) 
160.000 

36. Nẹp 45 trắng Túi 
200c/ Túi 

(1bao=1000c) 
280.000 

 

37. 
 

Nẹp 51 trắng 

 

Túi 
200c/ Túi 

(1bao=1000c) 

 

320.000 

38. Mộng to cái Túi 3kg/ Túi  
Nhựa tủ 

đài loan 

 

 
90.000 

39. Mộng nhỏ cái Túi 3kg/ Túi 90.000 

40. Ke đen kg Túi 3kg/ Túi Nhựa tủ 

Đài loan/ 

Cao cấp 

 

 
90.000 

 

41. 
 

Ke nhựa trắng kg 

 

Túi 

 

3kg/ Túi 
 

150.000 

 

42. 

 

Chân tăng 1.2 ly 

 

Túi 

 

3kg/ Túi 

 

  

200.000 
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43. 

 

Tay nắm nhựa dài 

( Tay nhựa trắng tinh) 

 
Túi 

 
300c/Túi 

 

 

 

Nhựa tủ 

Đài loan/ 

Cao cấp 

 

  
220.000 

 
44. 

 

Núm tay nắm nhựa tròn 

(trắng tinh) 

 
Túi 

 
500c/Túi 

 
300.000 

 
45. 

 
Nẹp sập 1.5= 2.4m 

 
Bó 

 
10 thanh/bó 

 

  
190.000 

 

46. 

 

Nẹp sập 2.5= 2.4m 

 

Bó 

 

10 thanh/bó 

 

250.000 

 

 

47. 

 

 

Nẹp gương =2.5m 

 

 

Bó 

 

 

10 thanh/bó 

 

Nhựa tủ 

Đài loan/ 

Cao cấp 

  

 

280.000 

 

 

 
48. 

 

 

 
Ray lùa chữ E 3m 

 

 

 
Bó 

 

 

 
10 thanh/bó 

 

 
Nhựa tủ 

Đài loan/ 

Cao cấp 

 

  

 

 
550.000 
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49. 

 

 

 
Bát gác nhựa to phi 24-25 

 

 

 
Túi 

 

 

 
150 đôi/túi 

 

 
Nhựa tủ 

Đài loan/ 

Cao cấp 

 

  

 

 
220.000 

 

 

50. 

 

 

Tay nhựa kim cương 128 

 

 

Hộp 

 

 

100 cái /01 Túi 

 

 

 

 

 

Nhựa tủ 

Đài loan/ 

Cao cấp 

 
 

 

 

 

950.000 

 

 

 
51. 

 

 

 
Tay nhựa kim cương 96 

 

 

 
Hộp 

 

 

 
100 cái /01 Túi 

 

 

 
900.000 

52. Tay 3 kẻ 96 Hộp 120c/hộp (mới) 
 

 

Nhựa tủ 

Đài loan/ 

Cao cấp 

 

 

420.000 

53. Tay 3 kẻ 96 Hộp 150c/hộp 530.250 

54. Tay 3 kẻ 128 Hộp 120c/hộp (mới) 550.000 

55. Tay 3 kẻ 128 Hộp 100c/hộp ( mới) 500.000 
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56. 

 
Mộng to cao cấp 

 
Túi 

 
3kg/túi 

 

 
Nhựa tủ 

cao cấp 

 

 

 
120.000 

 
57. 

 
Mộng nhỏ cao cấp 

 
Túi 

 
3kg/túi 

 
120.000 

58. Nẹp 35*2 cao cấp Bó 20 cây/ bó  

 

 

 

 

 

 

 
Nhựa tủ 

cao cấp 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nhựa tủ 

cao cấp 

 
 

 

60.000 

59. Nẹp 35*1.5 cao cấp Bó 20 cây/ bó 55.000 

60. Nẹp 45 cao cấp Bó 20 cây/ bó 70.000 

61. Nẹp 50 cao cấp Bó 20 cây/ bó 75.000 

62. Nẹp 55*2 cao cấp Bó 20 cây/ bó 75.000 

63. Nẹp 60*1.5 cao cấp Bó 20 cây/ bó 85.000 

64. Nẹp 40*1.5 cao cấp Bó 20 cây/ bó 55.000 

 

65. 
 

Nẹp 30*1.5 cao cấp 

 

Bó 

 

20 cây/ bó 
 

40.000 

 

66. 
Nẹp sập cc 1.5 (2.5m) 

 

Bó 

 

1 bó =10 thanh 

 

  

250.000 

 

67. 

 

Nẹp sập cc 2.0 (2.5m) 

 

Bó 

 

1 bó =10 thanh 

 

          250.000 
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68. Nẹp 35*2 cao cấp gỗ Bó 20 cây/ bó 
 

 

 

 
Nhựa tủ 

cao cấp 

 
90.000 

69. Nẹp 45*2 cao cấp gỗ Bó 20 cây/ bó 
 

100.000 

70. Nẹp 50*2 cao cấp gỗ Bó 20 cây/ bó 
 

120.000 

71. Nẹp 40*1.5 cao cấp gỗ Bó 20 cây/ bó 
 

90.000 

72. Nẹp 30*1.5 cao cấp gỗ Bó 20 cây/ bó 
 

70.000 

 

 

 
73. 

 

 

 
Nẹp vát (2.5m) 

 

 

 
Bó 

 

 

 
1 bó =10 thanh 

 

 
Nhựa tủ 

Đài loan/ 

Cao cấp 

 

 

 

 

 
280.000 

 

 

 

 

 
74. 

 

 

 

 

 
Ray bi đơn 1 tầng 

 

 

 

 

 
Túi 

 

 

 

 

 
Dài 35cm-2 bộ/ túi 

 

 

 

 
Nhựa tủ 

Đài loan/ 

Cao cấp 

 

 

 

 

 

 

 
90.000 
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75. 

 
Tay nắm đen 672-96mm 

 
Cái 

 
96mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nhựa tủ 

Đài loan/ 

Cao cấp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nhựa tủ 

Đài loan/ 

Cao cấp 

 

 

 

 

 

 
10.000 

 
76. 

 
Tay nắm đen 672-128mm 

 
Cái 

 
128mm 

 
15.000 

 
77. 

 
Tay nắm đen 672-160mm 

 
Cái 

 
160mm 

 
25.000 

 
78. 

 
Tay nắm đen 672-192mm 

 
Cái 

 
192mm 

 
30.000 

 
79. 

 
Tay nắm đen 672-224mm 

 
Cái 

 
224mm 

 
30.000 

 
80. 

 
Tay nắm đen 672-256mm 

 
Cái 

 
256mm 

 
35.000 

 

 

 
81. 

 

 

 
Bản lề 261A- Thẳng 

 

 

 
Thùng 

 

 

 
1 Thùng=400C 

 

 

 

 

 
1.450.000 

 

 

 

82. 

 

 

 

Bản lề 261B- Cong Vừa 

 

 

 

Thùng 

 

 

 

1 Thùng=400C 

 

 

 

 

 

1.450.000 



` 
 

 

 

 

 

 
83. 

 

 

 

 

Bánh xe tủ nhựa đen – 

không khóa 

 

 

 

 

 
Cái 

 

 

 

 

 
5 cm 

 

 

 

 
Nhựa tủ 

Đài loan/ 

Cao cấp 

 

 

 

 

 

 
10.000 

 

 

   LƯU Ý: 

-Khách hàng lấy phụ kiện từ 70 đến 100 triệu/Đơn hàng sẽ được hưởng chiết khấu 2% 

-Áp dụng từ tháng 03 năm 2024 

-Giá trên chưa bao gồm VAT (8%) 

-Giao hàng tại Công ty TNHH MTV SX&TM Nhựa Nam Hải. Miễn phí vận chuyển khi mua kèm sản phẩm chính của Công ty 

-Vì đặc thù nhà máy tại Bình Dương nên đơn hàng khách hàng đặt công ty sẽ sắp xếp giao sớm nhất trong thời gian sớm nhất 

-Trường hợp ngõ, ngách công ty chỉ giao đến đầu ngõ, đầu ngách. Công trình thi công, nhà cao tầng, chung cư, Công ty hỗ trợ giao hàng 

đến tầng triệt hoặc trước tòa nhà công trình 

-Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản 

-Hình ảnh trên mang tính chất minh họa. 


